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* PHẦN LỊCH SỬ: 

BÀI 3: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI 

(TIẾP THEO) 

A. Nội dung trọng tâm 

1. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người 

Nội dung Vượn người Người tối cổ Người tinh khôn 

Thời gian xuất hiện 
Cách nay 5 - 6 

triệu năm 

Cách nay 4 triệu 

năm 

Cách khoảng 150000 

năm 

Đặc điểm não 400 cm3 850 - 1100 cm3 1450 cm3 

Đặc điểm vận động Chủ yếu leo trèo Đi bằng 2 chân Đi bằng 2 chân 

Công cụ lao động Không có Biết ghè đẽo đá Công cụ đá tinh xảo 

2. Dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á 

- Người tối cổ xuất hiện sớm ở Đông Nam Á, dấu tích đầu tiên ở Gia-va (In-đô-nê-xi-a). 

- Ở Việt Nam, người tối cổ xuất hiện ở An Khê (Gia Lai), Thẩm Khuyên – Thẩm Hai (Lạng 

Sơn), núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc (Đồng Nai); sử dụng công cụ đá có ghè đẽo thô sơ. 

 

B. Luyện tập 

* Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới: 

Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai. 

Người tối cổ xuất hiện khá muộn ở Đông Nam Á. 

Ở Xuân Lộc (Đồng Nai) những nhà khảo cổ học tìm được dấu tích của Người tối cổ. 

B    Hóa thạch đầu tiên của Người tối cổ được tìm thấy trên đảo ở Thái Lan.           

Nhiều công cụ đá ghè đẽo tỉnh vi, hiện đại của Người tối cổ cũng được tìm thấy ở nhiều 

nơi trên đất nước Việt Nam. 

     Ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), các nhà khoa học còn phát hiện được 

những chiếc răng Người tối cổ cách ngày nay khoảng 2 triệu năm. 

 

 



C. Vận dụng 

* Hãy chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Người tinh khôn có đời sống như thế nào? 

A. Sống theo bầy, hái lượm, săn bắn. 

B. Sử dụng những mảnh đá có sẵn để làm công cụ, biết ghè đẽo. 

C. Sống thành thị tộc. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 2: Những dấu vết của người tối cổ được phát hiện ở đâu? 

A. Di cốt tìm thấy ở Nam Phi. 

B. Di cốt tìm thấy ở Gia-va (In-đô-nê-xi-a). 

C. Di cốt tìm thấy ở Thái Lan. 

D. Ở Tây Âu. 

 

* PHẦN ĐỊA LÍ: 

 

BÀI 6: CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ 

(TIẾP THEO) 

A. Nội dung trọng tâm 

II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 

2. Giờ trên Trái Đất 

- Giờ địa phương: Các địa điểm nằm trên cùng một kinh tuyến có cùng một giờ. 

- Giờ khu vực: 

+ Bề mặt Trái Đất được chia ra làm 24 khu vực giờ khác nhau. 

+ Mỗi khu vực giờ là một múi giờ, tương ứng 15o kinh tuyến. Giờ gốc (GMT + 0), Việt Nam: 

GMT + 7. 

- Những múi giờ nằm bên trái múi giờ 0 là giờ muộn hơn giờ quốc tế (GMT -), còn nằm bên phải là 

giờ sớm hơn giờ quốc tế (GMT +). 

3. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt Trái Đất 

- Các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng. 

+ Nửa cầu Bắc: Vật chuyển động sẽ lệch về bên phải.                                  

+ Nửa cầu Nam: Vật chuyển động sẽ lệch về bên trái. 

 

B. Luyện tập 

- Căn cứ vào hình 6.4 trong SGK, hãy điền múi giờ và số giờ lệch so với múi giờ Hà Nội của các 

thành phố trong bảng sau: 



Thành phố Niu Ioóc Mát-xcơ-va Hà Nội Bắc Kinh Tô-ki-ô 

Múi giờ 
     

 

Lệch so với múi giờ 

Hà Nội 

     

 

 

 

C. Vận dụng 

* Hãy chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Khi khu vực giờ gốc là 4 giờ, thì ở nước ta là mấy giờ? 

A. 11 giờ. 

B. 5 giờ. 

C. 9 giờ. 

D. 12 giờ. 

Câu 2: Khi khu vực giờ kinh tuyến số 0 là 1 giờ thì ở Thủ đô Hà Nội là như thế nào? 

A. 8 giờ. 

B. 7 giờ. 

C. 9 giờ. 

D. 6 giờ. 

Câu 3: Trái đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ nếu đi về phía đông sẽ 

như thế nào? 

A.  Nhanh hơn một giờ. 

B.  Chậm hơn một giờ. 

C.  Giờ không thay đổi so với múi giờ gốc. 

D.  Lùi lại một ngày. 

Câu 4: Trái đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ nếu đi về phía tây sẽ như 

thế nào? 

A.  Nhanh hơn một giờ. 

B.  Chậm hơn một giờ. 

C.  Giờ không thay đổi so với múi giờ gốc. 

D.  Tăng thêm một ngày lại một ngày. 

 

 

 



BÀI 7: CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI VÀ HỆ QUẢ 

 

A. Nội dung trọng tâm 

I. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất 

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông theo quỹ đạo có hình Elip 

gần tròn. 

- Thời gian chuyển động 1 vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. 

- Hướng nghiêng và góc nghiêng của trục: Không thay đổi. 

B. Luyện tập 

- Hãy điền nội dung phù hợp với đặc điểm chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất vào 

bảng sau: 

Hướng chuyển động 
Trục Trái Đất trong khi 

chuyển động 

Thời gian hết một vòng 

chuyển động 

   

 

 

 

C. Vận dụng 

* Hãy chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là bao nhiêu? 

A. 365 ngày 3 giờ. 

B. 365 ngày 4 giờ. 

C. 365 ngày 5 giờ. 

D. 365 ngày 6 giờ. 

Câu 2: Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động? 

A. 1       

B. 2 

C. 3       

D. 4 

Câu 3: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình gì? 

A. tròn. 

B. elip gần tròn. 

C. vuông. 

D. Chữ nhật. 

 



Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng về chuyển động của trái đất quanh Mặt Trời? 

A. Hướng quay từ tây sang đông. 

B. Thời gian quay hết một vòng là 365 ngày 6 giờ. 

C. Quỹ đạo chuyển động là hình cầu. 

D. Trong khi quay, trái đất luôn giữ hướng nghiêng không đổi. 

LƯU Ý CÁC EM HỌC SINH: 

 

 GHI NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀO VỞ. 

 LÀM CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀO TẬP BÀI TẬP. 

VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG HIỂU CÁC EM LIÊN HỆ GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỂ ĐƯỢC 

HƯỚNG DẪN. 

 

PHIẾU HỌC TẬP  

 
  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Người tinh khôn có đời sống như thế nào? 

A. Sống theo bầy, hái lượm, săn bắn. 

B. Sử dụng những mảnh đá có sẵn để làm công cụ, biết ghè đẽo. 

C. Sống thành thị tộc. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 2: Những dấu vết của người tối cổ được phát hiện ở đâu? 

A. Di cốt tìm thấy ở Nam Phi. 

B. Di cốt tìm thấy ở Gia-va (In-đô-nê-xi-a). 

C. Di cốt tìm thấy ở Thái Lan. 

D. Ở Tây Âu. 

Câu 3: Khi khu vực giờ gốc là 4 giờ, thì ở nước ta là mấy giờ? 

A. 11 giờ. 

B. 5 giờ. 

C. 9 giờ. 

D. 12 giờ. 

Câu 4: Khi khu vực giờ kinh tuyến số 0 là 1 giờ thì ở Thủ đô Hà Nội là mấy giờ? 

A. 8 giờ. 

B. 7 giờ. 

C. 9 giờ. 

D. 6 giờ. 



Câu 5: Trái đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ nếu đi về phía đông sẽ 

như thế nào? 

A. Nhanh hơn một giờ. 

B. Chậm hơn một giờ. 

C. Giờ không thay đổi so với múi giờ gốc. 

D. Lùi lại một ngày. 

Câu 6: Trái đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ nếu đi về phía tây sẽ như 

thế nào? 

A. Nhanh hơn một giờ. 

B. Chậm hơn một giờ. 

C. Giờ không thay đổi so với múi giờ gốc. 

D. Tăng thêm một ngày lại một ngày. 

Câu 7: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là bao nhiêu? 

A. 365 ngày 3 giờ. 

B. 365 ngày 4 giờ. 

C. 365 ngày 5 giờ. 

D. 365 ngày 6 giờ. 

Câu 8: Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động? 

A. 1       

B. 2 

C. 3       

D. 4 

Câu 9: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình gì? 

A. tròn. 

B. elip gần tròn. 

C. vuông. 

D. Chữ nhật. 

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không đúng về chuyển động của trái đất quanh Mặt Trời? 

A. Hướng quay từ tây sang đông. 

B. Thời gian quay hết một vòng là 365 ngày 6 giờ. 

C. Quỹ đạo chuyển động là hình cầu. 

D. Trong khi quay, trái đất luôn giữ hướng nghiêng không đổi. 

* Học sinh làm 10 câu trắc nghiệm vào trang lophoc.hcm.edu.vn 


